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037 - Trường THPT Đakrông 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045304000859 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUẢNG AN Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.90  

2 025304007449 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ MINH ANH Nữ 01/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

3 045304004756 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH Nữ 14/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.15  

4 045304006893 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ VIỆT ANH Nữ 13/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.06  

5 197426308 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HOÀI ANH Nữ 10/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.27  

6 045204003989 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BAN Nam 14/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.91  

7 045203001530 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC BẢO Nam 14/04/2003 BỆNH VIỆN TW HUẾ Kinh 5.01  

8 045204002964 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐINH HỮU BẰNG Nam 14/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.39  

9 045201005130 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BÂN Nam 01/01/2001 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.06  

10 045304006199 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÉ Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.05  

11 045304007164 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÍ Nữ 22/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.83  

12 197427506 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÍCH Nữ 08/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.49  

13 045201008111 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BÌNH Nam 17/08/2001 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.93  

14 045304007542 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BƯƠNG Nữ 11/11/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.85  

15 045204001534 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CẢNH Nam 22/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.80  

16 197425845 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHƯ BẢO CHÂU Nữ 05/04/2003 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.11  

17 045304004939 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NỮ MINH CHÂU Nữ 13/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.31  

18 197427498 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHỊ Nữ 14/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.27  

19 045304007502 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHIA Nữ 04/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.37  

20 045203006493 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CHIÊN Nam 28/03/2003 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.68  

21 045303008449 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHIỀU Nữ 05/04/2003 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.22  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

22 045304003963 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHIM Nữ 21/11/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.61  

23 045204001005 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ĐỨC CHUNG Nam 10/10/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 7.96  

24 045203007414 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG ĐĂNG CHUNG Nam 19/06/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

25 045304006777 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHÙNG Nữ 17/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.02  

26 045304004047 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CÚC Nữ 11/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.19  

27 197425066 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CƯỚC Nữ 28/02/2002 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.67  

28 197428171 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DANG Nữ 10/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.19  

29 045304007329 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DAO Nữ 10/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.74  

30 045304007194 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DIÊN Nữ 01/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.56  

31 045204004365 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG CHÍ DĨNH Nam 18/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ BA LÒNG Kinh 6.40  

32 045204007448 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN DUẪN Nam 08/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.27  

33 197426296 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG HẠNH DUNG Nữ 24/08/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Tày 7.16  

34 MI3200751002 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DUYÊN Nữ 08/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

35 197427887 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DUYÊN Nữ 20/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.11  

36 197426792 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DUYÊN Nữ 15/01/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.03  

37 045204006357 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN DUYỆT Nam 03/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.13  

38 045204000880 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MINH ĐẠT Nam 26/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ MÒ Ó Kinh 7.03  

39 045204000881 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN CHÍ ĐẠT Nam 21/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ MÒ Ó Kinh 6.91  

40 045204000884 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 07/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.51  

41 045304001220 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẢI ĐĂNG Nữ 10/11/2004 QUẢNGTRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.54  

42 045200007826 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN ĐIỀM Nam 10/06/2000 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.01  

43 045204003362 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ MINH ĐỨC Nam 28/09/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 7.58  

44 197426261 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ GIÁI Nữ 12/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.87  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

45 197429135 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 27/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.13  

46 045304007901 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ GIÚP Nữ 27/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.43  

47 197428151 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO THỊ CẨM HÀ Nữ 07/06/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.80  

48 045304001437 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Nữ 09/01/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG 

HÀ 
Kinh 8.36  

49 197428465 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÁT Nữ 07/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.79  

50 197427597 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THÚY HẰNG Nữ 13/08/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 7.06  

51 045304000544 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẰNG Nữ 19/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.26  

52 197427774 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẰNG Nữ 29/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.90  

53 197426507 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ KIM HÂN Nam 05/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.52  

54 045304006311 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ ÁI HẬU Nữ 05/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.04  

55 045304005750 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIM HẬU Nữ 15/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.37  

56 MI3200751003 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ÁI HẬU Nam 20/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.22  

57 045204001626 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN HẬU Nam 27/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.97  

58 197426823 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HỆ Nữ 15/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.58  

59 046304008140 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THU HIỀN Nữ 01/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.35  

60 045304006466 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 30/05/2004 TRẠM Y TẾ HUYỆN ĐAKRÔNG Kinh 7.93  

61 045304007000 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THƯƠNG HIẾU Nữ 08/11/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.07  

62 045304007447 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÒA Nữ 20/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.04  

63 197426257 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HỎA Nữ 14/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.54  

64 045304003557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÓA Nữ 10/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.10  

65 197427373 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HOÀI Nữ 10/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ HƯỚNG HIỆP 

Bru-Vân 

Kiều 6.80  

66 044204005426 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ DUY NGUYỄN HOÀNG Nam 22/07/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 7.76  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

67 045204006444 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NGUYỄN HOÀNG Nam 18/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.10  

68 197426923 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG Nữ 17/06/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

ĐAKRÔNG 
Kinh 8.68  

69 045304003570 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƠN Nữ 20/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.51  

70 197426999 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ SĨ HUẤN Nam 27/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.87  

71 045304007510 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HUỆ Nữ 09/01/2004 BA RẦU, MÒ Ó, ĐAKRÔNG 

Bru-Vân 

Kiều 6.27  

72 045304006291 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HUN Nữ 14/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.34  

73 045204008045 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG HUY Nam 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.33  

74 197427565 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TỪ PHƯƠNG HUYỀN Nữ 21/07/2004 TRUNG TÂM Y TẾ BỐ TRẠCH Kinh 7.75  

75 197426520 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THU HUYỀN Nữ 02/12/2004 QUẢNGTRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.76  

76 045203004645 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HUYNH Nam 20/02/2003 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.58  

77 045303004820 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƯU Nữ 15/05/2003 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.70  

78 045304006694 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HỮU Nữ 04/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.68  

79 045304004984 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KEM Nữ 14/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.10  

80 197427832 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TRỌNG KHẢI Nam 19/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.68  

81 045204007150 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG TRỊNH KHANG Nam 18/09/2004 QUÃNG TRỊ Kinh 5.87  

82 197478032 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHOAI Nữ 12/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.05  

83 045304000852 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHOAN Nữ 16/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ MÒ Ó 

Bru-Vân 

Kiều 6.11  

84 045304003727 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHUYÊN Nữ 15/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.68  

85 045304007735 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHUYÊN Nữ 19/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.39  

86 197428384 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIỆT Nữ 30/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.07  

87 197427661 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIỀU Nữ 10/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.66  

88 045304002797 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIỂU Nữ 26/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.18  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
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Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

89 045304003108 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MỸ KIM Nữ 17/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.02  

90 197427532 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KINH Nữ 15/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.05  

91 045204007669 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN A XA LA Nam 06/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.62  

92 045204003369 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN LÀNH Nam 17/12/2004 QUẢNG TRỊ Pa Hy 5.30  

93 045204007276 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯU HẢI LÂM Nam 24/10/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 6.72  

94 197429127 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NGỌC LẦN Nữ 22/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.57  

95 045304004453 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LỄ Nữ 07/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.29  

96 197427323 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LỆ Nữ 04/04/2002 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.82  

97 197425748 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LỆ Nữ 16/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.74  

98 045304000725 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ THÙY LIÊN Nữ 29/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

99 197427941 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LIÊN Nữ 24/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.72  

100 045204003270 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN LIẾP Nam 06/11/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.15  

101 197427362 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ MỸ LINH Nữ 11/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.83  

102 045304006997 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MỸ LINH Nữ 06/11/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.06  

103 197426793 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DIỆU LINH Nữ 22/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.48  

104 045304003240 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ LINH Nữ 16/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

105 045304004020 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LOAN Nữ 01/01/2004 KHE LUỒI, MÒ Ó, ĐAKRÔNG 

Bru-Vân 

Kiều 5.21  

106 045304006622 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LOAN Nữ 08/04/2004 KHE LUỒI, MÒ Ó, ĐAKRÔNG 

Bru-Vân 

Kiều 5.96  

107 197428969 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐINH HỮU LONG Nam 14/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.15  

108 045304003659 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ A LŨY Nữ 15/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.67  

109 197428354 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LUYẾN Nữ 01/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.61  

110 045304005955 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LƯU Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.11  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

111 045304006661 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MÁY Nữ 11/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.42  

112 045304008056 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MẪU Nữ 01/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.27  

113 045304003581 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MÊNH Nữ 11/11/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.73  

114 045204006529 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ AI MINH Nam 11/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.73  

115 197427936 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DIỄM MY Nữ 05/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.43  

116 045304004819 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LY NA Nữ 21/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.14  

117 MI3200751016 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐINH THỊ NA Nữ 28/11/2004 QUẢNG NAM Cơ-tu 6.70  

118 045203003861 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN XUÂN NAM Nam 21/07/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.69  

119 045304001570 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NENG Nữ 28/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.44  

120 197427164 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NỀ Nữ 25/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.61  

121 197428385 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHƯƠNG NGA Nữ 09/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.12  

122 197426945 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGA Nữ 03/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.12  

123 045204000875 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN NGHĨA Nam 28/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU NGUYÊN Kinh 6.10  

124 045304007754 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 03/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.07  

125 045304007182 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGỌC Nữ 02/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.42  

126 045204005233 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 29/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

127 045304003543 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THẢO NGUYÊN Nữ 12/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.53  

128 197426496 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ XUÂN NGUYỄN Nam 28/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 8.49  

129 197428977 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MINH NGUYỆT Nữ 17/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.07  

130 197428158 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NGỮ Nam 09/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.16  

131 045203001893 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN CHÍ NHÂN Nam 25/05/2003 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 6.20  

132 045204006107 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN XUÂN LONG NHẬT Nam 15/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.28  

133 045304007403 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ TUYẾT NHI Nữ 22/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.73  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
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134 197427596 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NHI Nữ 18/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.59  

135 045304006065 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 21/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.66  

136 045304000854 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 24/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.92  

137 045304007506 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHI Nữ 28/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.86  

138 045304000722 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ MAI NHI Nữ 05/08/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐAKRÔNG Kinh 8.02  

139 197427331 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ ĐAN NHỊ Nữ 13/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 8.12  

140 045204003243 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NHỜ Nam 26/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.73  

141 045304005138 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NHUNG Nữ 17/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.92  

142 045304004615 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 04/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.06  

143 197427322 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NINH Nam 17/11/2003 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.48  

144 197426480 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ OANH Nữ 01/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.66  

145 045304000860 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ OANH Nữ 25/11/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.04  

146 045304002915 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIM OANH Nữ 19/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.02  

147 197427886 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHẢI Nữ 15/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.14  

148 045204004808 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ MINH PHÚ Nam 29/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.38  

149 045204008186 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU PHÚC Nam 05/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.10  

150 045304005579 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THU PHƯƠNG Nữ 23/12/2004 

KHOA SẢN BỆNH VIỆN TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 9.37  

151 045204005442 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MINH QUÂN Nam 20/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.70  

152 045204005850 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN QUÂN Nam 20/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.09  

153 045204006894 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN QUÂN Nam 15/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.74  

154 045204000878 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN QUÂN Nam 29/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.36  

155 045203001182 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NGỌC QUÂN Nam 17/10/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.51  

156 197426398 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ HỒNG QUÂN Nam 05/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.53  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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157 045303004887 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÀN QUỐC Nữ 21/10/2003 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.23  

158 045304006662 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NGUYỄN KHÁNH QUỲNH Nữ 22/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.72  

159 045304004357 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ QUÝT Nữ 10/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.18  

160 197429107 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ RA MI Nam 28/01/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.02  

161 197478139 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ A RAI Nữ 27/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.94  

162 045204008021 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC RIN Nam 10/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.44  

163 197427509 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SAM Nam 27/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.99  

164 044204007135 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG TẤN SANG Nam 01/01/2004 QUẢNG BÌNH Kinh 7.19  

165 197425165 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SIÊU Nam 30/06/2003 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.23  

166 045304008217 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MỸ SIM Nữ 19/03/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.45  

167 197428073 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SINH Nam 16/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.09  

168 045204003072 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SỐNG Nam 24/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.52  

169 045204000876 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NHẬT SƠN Nam 25/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.28  

170 045204005575 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SUNG Nam 16/02/2004 

XA RÚC - HƯỚNG HIỆP - 

ĐAKRÔNG 

Bru-Vân 

Kiều 5.08  

171 197426671 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SỨC Nữ 22/11/2004 TÀ RẸC, BA NANG, ĐAKRÔNG 

Bru-Vân 

Kiều 6.85  

172 045304001216 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SƯƠNG Nữ 30/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.01  

173 045204007103 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SỸ Nam 06/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.89  

174 045304005118 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TĂM Nữ 12/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.98  

175 197500754 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRỌNG TÂM Nam 04/02/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.51  

176 045204007245 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ QUANG TÂM Nam 27/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.40  

177 045304006280 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TENG Nữ 22/10/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.68  

178 045304001218 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THÁC Nữ 27/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.40  
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179 045304005252 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐINH THỊ QUỲNH THÁI Nữ 28/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.35  

180 197426667 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THANH Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.77  

181 045203007766 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN THÀNH Nam 22/12/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.85  

182 197426474 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THÀNH Nam 10/10/2004 QUẢNGTRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.25  

183 197428018 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THẢO Nữ 03/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.58  

184 045304001221 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THANH THẢO Nữ 01/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.18  

185 197429116 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THÂM Nữ 17/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.22  

186 045204006586 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CÔNG THỊNH Nam 28/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.08  

187 045204000888 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ KHÁNH THỊNH Nam 25/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.47  

188 045204007784 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN THOẠI Nam 10/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.94  

189 197427361 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THOAM Nữ 17/06/2002 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.48  

190 197426521 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THON Nữ 13/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.58  

191 045303006307 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THƠM Nữ 01/07/2003 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.57  

192 197429103 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THỦY Nữ 14/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.05  

193 045204008663 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ TUẤN THỨC Nam 19/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.17  

194 045304005765 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TÌNH Nữ 19/01/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.12  

195 197427348 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TOÀN Nữ 26/06/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.74  

196 197427371 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÍCH TRÀ Nữ 04/10/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐAKRÔNG Ta-ôi 6.99  

197 045304006936 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHÁNH TRANG Nữ 03/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 9.10  

198 045304006390 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HỒNG LINH TRÂM Nữ 08/11/2004 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Kinh 8.40  

199 045304000849 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂM Nữ 03/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.11  

200 045304000943 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGÔ THỊ DIỆU TRÂM Nữ 13/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.77  

201 045304006572 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TRINH Nữ 20/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.80  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

202 045304006630 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THẢO TRINH Nữ 27/05/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.90  

203 045304002933 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ PHƯƠNG TRINH Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.52  

204 197474998 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VIẾT TRÌNH Nữ 02/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.80  

205 197427921 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN TRUNG Nam 26/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.80  

206 045304004721 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHƯỚC TRUNG Nữ 24/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.87  

207 045204003548 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN TRỰC Nam 11/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.53  

208 197426635 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MINH TÚ Nữ 29/09/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.81  

209 197427573 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NGUYỄN THỊ SON TÚ Nữ 30/07/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.39  

210 197428982 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG ANH TUẤN Nam 29/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.46  

211 045204006160 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ LÂM TÙNG Nam 24/06/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.17  

212 197425636 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MINH TUYẾT Nữ 05/08/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.39  

213 045304006013 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 11/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.79  

214 045304003042 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ BẢO UYÊN Nữ 17/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.63  

215 197427762 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ VĂNG Nữ 23/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.95  

216 045304005783 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẢO VÂN Nữ 10/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  

217 045304006477 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TUYẾT VI Nữ 17/07/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.63  

218 045304003681 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ VIÊN Nữ 29/12/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.02  

219 045204006415 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ XUÂN VINH Nam 26/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.78  

220 045204004019 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN VƯƠNG Nam 28/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.23  

221 045204005362 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TẤN VỸ Nam 08/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.78  

222 197426505 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ XANH Nữ 24/01/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 7.34  

223 197427355 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ XINH Nữ 03/02/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 6.16  

224 045304000968 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TỪ THỊ MỸ XOAN Nữ 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.69  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

225 045204001299 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN XON Nam 07/04/2004 QUẢNG TRỊ 

Bru-Vân 

Kiều 5.29  
 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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